
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số:        /TM-TTYT      Ngũ Hành Sơn, ngày       tháng       năm 2024 

YÊU CẦU CHÀO GIÁ  

Về việc chào giá thuốc 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dược phẩm 

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm thuốc bổ sung năm 2024 tại Trung tâm Y tế 

quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung 2024 – 2026” 

với các gói thầu sau: Gói thầu thuốc Generic (Gói 1); Gói thầu thuốc biệt dược gốc 

(Gói 2); Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, 

thuốc cổ truyền (Gói 3); 

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn mời các cơ sở kinh doanh dược phẩm gửi 

Báo giá với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Báo giá ghi rõ nội dung “Chào giá theo Thư mời số   /TM-TTYT” ngoài 

phong bì. Báo giá riêng đối với mỗi gói thầu. 

- Bảng báo giá theo mẫu tại phụ lục 4 đính kèm thư mời; Thông báo/ Quyết 

định trúng thầu của thuốc trong vòng 12 tháng trở lại đây sau hết hạn nhận báo giá 

30 ngày (nếu có)  

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày  23  tháng 9 

năm 2024. 

2. Cách thức nộp báo giá: đồng thời theo hai cách sau:  

- Bản giấy tại địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (Địa chỉ: 582 Lê 

Văn Hiến – phường Hoà Hải – quận Ngũ Hành Sơn - thành phố Đà Nẵng) trong giờ 

hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. SĐT liên hệ: 0914165468 

- Thư điện tử bao gồm bản scan hồ sơ chào giá và file mềm excel báo giá theo 

mẫu tại Phụ lục 4 vào địa chỉ email: minhluckypharmacist@gmail.com  

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 

04 tháng 10 năm 2024.  
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Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn chỉ tiếp nhận và tổng hợp thông tin đối 

với các báo giá đáp ứng tất cả yêu cầu nêu tại Thư mời này.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-CNTT để đăng trên Website; 

-Lưu:VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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STT Mã 

thuốc

Tên hoạt chất Nhóm 

TCKT

Nồng độ hoặc hàm lượng Đường 

dùng

Dạng bào chế Đơn vị tính

1 1 Atropin sulfat G1N4 0,25mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

2 5 Diazepam G1N1 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

3 7 Fentanyl G1N1 0.1mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

4 12 Lidocain hydroclodrid G1N4 2%/2ml Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

5 13 Lidocain + epinephrin 

(adrenalin)

G1N5 Mỗi ống 1,8ml chứa: Lidocaine HCl 

36mg, Epinephrin Bitartrate 

0,0324mg)

Tiêm Dung dịch  tiêm Ống

6 13 Lidocain + epinephrin 

(adrenalin)

G1N1 (36mg + 18,13mcg/ 1.8ml) Tiêm Dung dịch  tiêm dùng 

trong nha khoa

Ống

7 13 Lidocain + epinephrin 

(adrenalin)

G1N5 (36mg + 18mcg)/1,8ml Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

8 21 Propofol G1N1 1%/20ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

9 21 Propofol G1N2 1%/20ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

10 23 Sevoflurane G1N1 100%/250ml Hô hấp Thuốc gây mê đường 

hô hấp

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

11 27 Neostigmin metylsulfat 

(bromid)

G1N4 0,25mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

12 27 Neostigmin metylsulfat 

(bromid)

G1N1 0,5mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

13 30 Rocuronium bromid G1N4 50mg/ 5ml Tiêm Thuốc tiêm lọ

14 37 Diclofenac G1N4 75mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

15 37 Diclofenac G1N4 50mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

16 45 Ketoprofen G1N1 2,5%/30g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

17 47 Loxoprofen G1N4 60mg Uống Viên Viên

18 47 Loxoprofen G1N4 60mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

19 52 Naproxen G1N4 250mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

PHỤ LỤC I

DANH MỤC GÓI 1: GÓI THẦU THUỐC GENERIC

( Đính kèm Thư mời chào giá số:       /TM -TTYT ngày      tháng      năm 2024 tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn)
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20 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N1 150mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

21 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N4 150mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

22 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N1 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

23 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N1 150mg Đặt hậu 

môn/ 

trực 

tràng

Thuốc đặt hậu môn/ 

trực tràng

Viên

24 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N4 1g Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

25 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N4 10mg/ml x 50ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

26 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N1 500mg Uống Viên Viên

27 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N2 500mg Uống Viên Viên

28 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N3 500mg Uống Viên Viên

29 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N2 650mg Uống Viên Viên

30 56 Paracetamol (acetaminophen) G1N1 500mg Uống Viên sủi Viên

31 58 Paracetamol + codein phosphat G1N4 500mg + 30mg Uống Viên Viên

32 58 Paracetamol + codein phosphat G1N4 500mg + 30mg Uống Viên sủi Viên

33 58 Paracetamol + Codein 

phosphat

G1N1 500mg + 30mg Uống Viên sủi bọt Viên

34 60 Paracetamol + ibuprofen G1N4 325mg + 200mg Uống Viên Viên

35 76 Allopurinol G1N1 100mg Uống Viên Viên

36 76 Allopurinol G1N1 300mg Uống Viên Viên

37 77 Colchicin G1N1 1mg Uống Viên Viên

38 77 Colchicin G1N4 1mg Uống Viên Viên
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39 84 Alpha chymotrypsin G1N4 21 microkatals Uống Viên Viên

40 84 Alpha chymotrypsin G1N2 4,2mg Uống Viên Viên

41 84 Alpha chymotrypsin G1N4 4,2mg Uống Viên Viên

42 94 Alimemazin G1N4 5mg Uống Viên Viên

43 96 Cetirizin G1N1 10mg Uống Viên Viên

44 97 Cinnarizin G1N1 25mg Uống Viên Viên

45 103 Diphenhydramin G1N4 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình chai/ lọ/ ống

46 106 Fexofenadin G1N2 60mg Uống Viên Viên

47 106 Fexofenadin hydroclorid G1N3 180 mg  Uống  Viên nén bao phim Viên

48 106 Fexofenadin G1N3 60mg Uống Viên Viên

49 106 Fexofenadin G1N4 30mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

50 107 Ketotifen G1N1 1mg Uống Viên Viên

51 109 Loratadin G1N4 10mg Uống Viên Viên

52 109 Loratadin G1N3 10mg Uống Viên Viên

53 113 Rupatadine G1N4 5mg/5ml Uống Ống Ống 

54 134 Nor-epinephrin (Nor- 

adrenalin)

G1N1 1mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

55 134 Nor-epinephrin (Nor- 

adrenalin)

G1N4 1mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

56 149 Gabapentin G1N1 100mg Uống Viên nang Viên

57 149 Gabapentin G1N4 300mg Uống Viên sủi Viên

58 151 Levetiracetam G1N1 500mg Uống Viên Viên

59 151 Levetiracetam G1N3 500mg Uống Viên Viên

60 153 Phenobarbital G1N2 100mg Uống Viên Viên

61 154 Phenytoin G1N4 100mg Uống Viên Viên

62 156 Topiramat G1N1 25mg Uống Viên Viên

63 157 Valproat natri G1N4 500mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

64 158 Valproat natri + valproic acid G1N1 333mg + 145mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

65 160 Albendazol G1N4 200mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

66 160 Albendazol G1N4 400mg Uống Viên Viên

67 168 Amoxicilin G1N4 250mg Uống Viên nang Viên

68 168 Amoxicilin G1N4 875mg Uống Viên Viên

69 168 Amoxicilin G1N4 1000mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên
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70 168 Amoxicilin G1N3 500mg Uống Viên nang Viên

71 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N3 250mg + 31,25mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

72 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N1 1g + 0,2g Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

73 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N2 1g + 0,2g Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

74 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N3 875mg + 125mg Uống Viên Viên

75 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N2 500mg + 62,5mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

76 169 Amoxicilin + acid clavulanic G1N4 500mg + 62,5mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

77 175 Cefaclor G1N3 375mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

78 175 Cefaclor G1N3 250mg Uống Viên nang Viên

79 175 Cefaclor G1N2 500mg Uống Viên nang Viên

80 176 Cefadroxil G1N3 500mg Uống Viên Viên

81 177 Cefalexin G1N3 500mg Uống Viên nang Viên

82 177 Cefalexin G1N4 500mg Uống Viên nang Viên

83 183 Cefixim G1N2 100mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

84 183 Cefixim G1N3 75mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

85 183 Cefixim G1N2 200mg Uống Viên nang Viên

86 183 Cefixim G1N3 200mg Uống Viên nang Viên

87 183 Cefixim G1N3 250mg Uống Viên nang Viên

88 189 Cefoxitin G1N1 1g Tiêm/Tr

uyền

Bột pha dung dịch 

tiêm

lọ

89 191 Cefpodoxim G1N3 100mg uống Viên nén bao phim Viên

90 191 Cefpodoxim G1N3 100mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

91 199 Cefuroxim G1N3 500mg Uống Viên Viên

92 213 Gentamicin G1N4 80mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

93 216 Neomycin + polymyxin B + 

dexamethason

G1N4 (35mg + 100.000IU + 10mg)/10ml Nhỏ 

mắt/nhỏ 

tai

Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

94 218 Tobramycin G1N4 0,3%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

95 221 Metronidazol G1N2 250mg Uống Viên Viên
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96 221 Metronidazol G1N4 375mg Uống Viên nang Viên

97 222 Metronidazol + neomycin + 

nystatin

G1N1 500mg + 65.000IU + 100.000IU Đặt âm 

đạo

Viên đặt âm đạo Viên

98 227 Clarithromycin G1N5 125mg/5ml x 60ml Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

99 227 Clarithromycin G1N2 500mg Uống Viên Viên

100 228 Erythromycin G1N1 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

101 228 Erythromycin G1N4 4%/10g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

102 230 Spiramycin G1N4 1,5MIU Uống Viên Viên

103 231 Spiramycin + metronidazol G1N4 0,75MUI + 125mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

104 231 Spiramycin + metronidazol G1N1 0,75MIU + 125mg Uống Viên Viên

105 233 Ciprofloxacin G1N1 2mg/ml x 0,25ml Nhỏ tai Thuốc nhỏ tai Tube/ chai/ lọ/ ống

106 233 Ciprofloxacin G1N3 500mg Uống Viên Viên

107 234 Levofloxacin G1N3 250mg Uống Viên Viên

108 237 Nalidixic acid G1N4 500mg Uống Viên Viên

109 239 Ofloxacin G1N4 0,3% Nhỏ mắt Dung dịch Lọ

110 239 Ofloxacin G1N1 200mg Uống Viên Viên

111 241 Sulfadiazin bạc G1N5 1%/20g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

112 245 Sulfamethoxazol + 

trimethoprim

G1N4 400mg + 80mg Uống Viên Viên

113 280 Aciclovir G1N4 5%/5g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

114 280 Aciclovir G1N3 800mg Uống Viên Viên

115 293 Clotrimazol G1N5 10% kl/kl Bôi Kem bôi âm đạo Tuýp

116 296 Fluconazol G1N3 150mg Uống Viên nang Viên

117 300 Itraconazol G1N1 100mg Uống Viên nang Viên

118 301 Ketoconazol G1N4 2%/10g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

119 301 Ketoconazol G1N5 2%/10g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống
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120 301 Ketoconazol G1N5 2%/5g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

121 305 Nystatin G1N4 500.000UI Uống Viên Viên

122 308 Terbinafin (hydroclorid) G1N1 1%/5g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

123 310 Clotrimazol + betamethason G1N4 (1% + 0,1%)/5g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

124 312 Miconazol + hydrocortison G1N5 (2% + 1%)/15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

125 314 Nystatin + neomycin + 

polymyxin B

G1N2 100.000IU + 35.000IU+ 35.000IU Đặt âm 

đạo

Viên đặt âm đạo Viên

126 344 Flunarizin G1N3 5mg Uống Viên Viên

127 427 Alfuzosin G1N1 10mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

128 427 Alfuzosin G1N2 10mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

129 428 Dutasterid G1N2 0,5mg Uống Viên nang Viên

130 433 Tamsulosin hydroclorid G1N1 0,4mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

131 450 Sắt (III) hydroxyd polymaltose 

+ acid folic

G1N4 166,67mg (50mg Fe + 0,35mg) Uống Viên nang Viên

132 460 Tranexamic acid G1N2 500mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

133 460 Tranexamic acid G1N4 500mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

134 460 Tranexamic acid G1N4 650mg Uống Viên Viên

135 460 Tranexamic acid G1N4 250mg Uống Viên nang Viên

136 445 Sắt protein succinylate G1N4 (800mg/15ml) * chai 30ml Uống Dung dịch uống chai

137 96 Cetirizin G1N5 5mg/5ml; 60ml Uống siro Chai

138 787 Insulin analog tác dụng chậm, 

kéo dài (Glargine, Detemir, 

Degludec)

G1N5  100 IU/ml  Tiêm Insulin tác dụng 

chậm, kéo dài( 

Glargine)

Túi/ bình/ 

chai/ lọ/ ống

139 1024 Vitamin B1+ Vitamin B6 + 

Vitamin B12

G1N4 125mg+ 125mg+ 500mg uống Viên nén bao phim Viên

140 854 Paracetamol G1N3 650mg Uống Viên nén bao phim Viên

141 168 Amoxicilin G1N3 500mg Uống Viên nang Viên

142 1062 Tenofovir G1N3 300mg Uống Viên nén  bao phim Viên
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143 101 Ambroxol hydrochloride G1N2 0,9g/150 ml uống Si rô Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

144 479 Gelatin succinyl + natri clorid 

+ natri hydroxyd

G1N5 (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

145 489 Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)

G1N1 0,08g/10g Phun mù Dung dịch/hỗn dịch 

khí dung

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

146 489 Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)

G1N4 0,3mg Đặt 

dưới 

lưỡi

Viên đặt dưới lưỡi Viên

147 490 Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat)

G1N4 20mg Uống Viên Viên

148 492 Trimetazidin G1N2 35mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

149 494 Amiodaron hydroclorid G1N1 150mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

150 494 Amiodaron hydroclorid G1N4 150mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

151 494 Amiodaron hydroclorid G1N1 200mg Uống Viên Viên

152 500 Amlodipin G1N4 5mg Uống Viên Viên

153 500 Amlodipin G1N2 5mg Uống Viên nang Viên

154 503 Amlodipin + lisinopril G1N3 5mg + 10mg Uống Viên Viên

155 504 Amlodipin + indapamid G1N1 5mg + 1,5mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

156 505 Amlodipin + indapamid + 

perindopril

G1N1 5mg + 1,25mg + (4mg Perindopril 

erbumin hoặc 5mg Perindopril 

arginin hoặc tương đương)

Uống Viên Viên

157 506 Amlodipin + telmisartan G1N3 5mg + 40mg Uống Viên Viên

158 507 Amlodipin + valsartan G1N1 5mg + 80mg Uống Viên Viên

159 511 Bisoprolol G1N1 2,5mg Uống Viên Viên

160 511 Bisoprolol G1N3 2,5mg Uống Viên Viên

161 534 Losartan G1N2 100mg Uống Viên Viên

162 534 Losartan G1N3 50mg Uống Viên Viên

163 535 Losartan + hydroclorothiazid G1N4 100mg + 12,5mg Uống Viên Viên

164 539 Nicardipin G1N1 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

165 539 Nicardipin G1N4 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống
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166 542 Perindopril + amlodipin G1N3 8mg Perindopril erbumin hoặc 10mg 

Perindopril arginin hoặc tương đương 

+ 5mg

Uống Viên Viên

167 542 Perindopril + amlodipin G1N1 7mg; 5mg Uống Viên nén Viên

168 199 Cefuroxim G1N3 125mg/1.5g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

169 199 Cefuroxim G1N3 250mg/3g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

170 219 Tobramycin; Dexamethasone G1N4 (15mg/5ml + 5mg/5ml ) lọ 7ml;

(0.3%+0.1%) lọ 7ml

Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

171 303 Miconazole G1N4 0.02 Dùng 

ngoài

Thuốc tác dụng tại 

niêm mạc miệng

Tube/ chai/ lọ/ ống

172 625 Fusidic acid; Hydrocortison 

acetat

G1N4  (100mg/5g; 50mg/5g ) tuýp 10g Bôi 

ngoài da

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

173 856 Natri hyaluronat G1N4 21.6mg/12ml (0,18%) Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

174 874 Fluticasone furoate G1N4 27,5mcg/liều xịt, lọ 120 liều Xịt mũi Thuốc xịt mũi Bình/ chai/ lọ/ ống/ nang

175 553 Digoxin G1N4 0,25mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

176 553 Digoxin G1N4 0,25mg Uống Viên Viên

177 555 Dopamin hydroclorid G1N5 200mg/5ml Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm truyền Ống

178 559 Acetylsalicylic acid (DL-

lysinacetylsalicylat)

G1N2 81mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

179 559 Acetylsalicylic acid G1N4 100mg Uống Viên bao tan ở ruột  Viên 

180 563 Clopidogrel G1N1 75mg Uống Viên Viên

181 563 Clopidogrel G1N4 75mg Uống Viên nang Viên

182 575 Bezafibrat G1N2 200mg Uống Viên Viên

183 578 Fenofibrat G1N1 200mg Uống Viên nang Viên

184 583 Rosuvastatin G1N3 10mg Uống Viên Viên

185 583 Rosuvastatin G1N4 10mg Uống Viên Viên

186 620 Diethylphtalat G1N4 6g/20ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Lọ
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187 623 Fusidic acid G1N1 2%/15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

188 624 Fusidic acid + betamethason G1N5 (20mg/g + 1 mg/g betamethason 

valerat (hoặc tương đương)) x 15g

Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

189 624 Fusidic acid + betamethason G1N4 (20mg/g + 1mg/g betamethason 

valerat (hoặc tương đương)) x 5g

Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

190 624 Fusidic acid + betamethason G1N1 (20mg/g + 1mg/g) x 15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

191 625 Fusidic acid + hydrocortison G1N1 (20mg/g + 10mg/g) x 15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

192 627 Kẽm oxid G1N4 10%/15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

193 633 Nước oxy già G1N4 3%,50ml Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ

194 633 Nước oxy già G1N4 3%/60ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ

195 661 Cồn 70° G1N4 500ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

196 664 Povidon iodin G1N4 10%/100ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

197 664 Povidon iodin G1N4 10%/30ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

198 666 Natri clorid G1N4 0,9%/500ml Dùng 

ngoài

Dung dịch vô khuẩn 

dùng trong phẫu thuật

Chai/Lọ

199 666 Natri clorid G1N4 0,9%/1000ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

200 666 Natri clorid G1N4 0,9%/500ml Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

201 667 Furosemid G1N1 20mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

202 667 Furosemid G1N5 20mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

203 667 Furosemid G1N1 40mg Uống Viên Viên

204 670 Spironolacton G1N1 25mg Uống Viên Viên

205 671 Aluminum phosphat G1N1 12,38g gel (Aluminium phosphat 

20%)

Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói
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206 673 Bismuth G1N4 525,6mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

207 673 Bismuth G1N4 262,5mg Uống Viên Viên

208 677 Lansoprazol G1N2 30mg Uống Viên nang Viên

209 678 Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd

G1N4 390mg + 336,6mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

210 679 Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon

G1N4 400mg + 450mg + 50mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

211 679 Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon

G1N2 800,4mg + 400mg + 80mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

212 679 Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon

G1N5 800,4mg + 612mg + 80mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

213 680 Magnesi trisilicat + nhôm 

hydroxyd

G1N4 250mg + 120mg Uống Viên Viên

214 681 Nizatidin G1N4 75mg Uống Viên nang Viên

215 682 Omeprazol G1N4 20mg Uống Viên nang Viên

216 683 Esomeprazol G1N4 20mg Uống Viên nang Viên

217 683 Esomeprazol G1N3 40mg Uống Viên nang Viên

218 689 Sucralfat G1N4 1g Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

219 693 Metoclopramid G1N4 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

220 693 Metoclopramid G1N1 10mg Uống Viên Viên

221 696 Alverin citrat G1N4 40mg Uống Viên Viên

222 699 Drotaverin clohydrat G1N1 40mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

223 699 Drotaverin clohydrat G1N4 40mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

224 699 Drotaverin clohydrat G1N3 40mg Uống Viên Viên

225 700 Hyoscin butylbromid G1N1 20mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

226 700 Hyoscin butylbromid G1N1 10mg Uống Viên Viên

227 701 Mebeverin hydroclorid G1N1 200mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

228 709 Lactulose G1N1 10g/15ml x 200ml Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

229 710 Macrogol G1N1 10g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói
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230 711 Macrogol + natri sulfat + natri 

bicarbonat + natri clorid + kali 

clorid

G1N1 64g + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

231 714 Sorbitol G1N2 5g Thuốc 

bột - 

uống

Thuốc bột uống gói

232 963 Ipratropium bromide+ 

Salbutamol sulfat

G1N5 (0.5mg+2.5mg) /2.5ml Dung 

dịch/ 

hỗn 

dịch khí 

dung- 

hô hấp

Dung dịch  khí dung Túi/ bình/ chai/ lọ/  ống

233 714 Sorbitol G1N4 5g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

234 718 Bacillus clausii G1N1 2 tỷ bào tử Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

235 718 Bacillus clausii G1N1 4 tỷ bào tử Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

236 718 Bacillus clausii G1N4 2 tỷ bào tử Uống Viên nang Viên

237 719 Berberin (hydroclorid) G1N4 100mg Uống Viên nang Viên

238 721 Diosmectit G1N1 3g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

239 723 Kẽm sulfat G1N4 10mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

240 724 Kẽm gluconat G1N4 10mg Zn Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

241 724 Kẽm gluconat G1N4 10mg Zn Uống Viên hòa tan nhanh Viên

242 725 Lactobacillus acidophilus G1N4 100 triệu CFU Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

243 728 Racecadotril G1N1 100mg Uống Thuốc Viên  Viên 

244 729 Saccharomyces boulardii G1N1 250mg Uống Viên nang Viên

245 732 Diosmin + hesperidin G1N1 900mg; 100mg Uống Viên nén bao phim Viên

246 740 Silymarin G1N4 140mg Uống Viên nang Viên
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247 753 Fluocinolon acetonid G1N5 0,025%/15g Dùng 

ngoài

Thuốc dùng ngoài Tube/ chai/ lọ/ ống

248 754 Hydrocortison G1N4 100mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

249 755 Methyl prednisolon G1N2 40mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

250 755 Methyl prednisolon G1N5 40mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

251 755 Methyl prednisolon G1N3 16mg Uống Viên Viên

252 755 Methyl prednisolon G1N4 4mg Uống Viên nang Viên

253 756 Prednisolon acetat (natri 

phosphate)

G1N4 5mg Uống Viên Viên

254 758 Triamcinolon acetonid G1N4 5mg Dùng 

ngoài

Thuốc kết dính niêm 

mạc miệng

Tuýp

255 781 Gliclazid G1N3 80mg Uống Viên Viên

256 781 Gliclazid G1N4 60mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

257 782 Gliclazid + metformin G1N3 80mg + 500mg Uống Viên Viên

258 782 Gliclazid + metformin G1N5 80mg + 500mg Uống Viên Viên

259 784 Glimepirid + metformin G1N2 2mg + 500mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

260 787 Insulin analog tác dụng chậm, 

kéo dài (Glargine, Detemir, 

Degludec)

G1N5 100IU/ml x 3ml Tiêm Thuốc tiêm đóng sẵn 

trong dụng cụ tiêm

Bơm tiêm/ Bút tiêm

261 795 Metformin G1N3 1000mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

262 814 Huyết thanh kháng uốn ván G1N4 1.500IU Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

263 817 Eperison G1N1 50mg Uống Viên Viên

264 817 Eperison G1N2 50mg Uống Viên Viên

265 854 Natri clorid G1N4 0,9%/10ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

266 856 Natri hyaluronat G1N4 1mg/1ml; 6ml Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ mắt Lọ

267 856 Natri hyaluronat G1N4 0,1%/0,4ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Tube/ chai/ lọ/ ống

268 872 Betahistin G1N1 24 mg Uống Viên Viên
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269 879 Rifamycin G1N4 200.000IU/10ml Nhỏ tai Thuốc nhỏ tai Tube/ chai/ lọ/ ống

270 883 Xylometazolin G1N4 0,1%/10ml Khí 

dung

Dung dịch/hỗn dịch 

khí dung

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

271 883 Xylometazolin G1N4 0,05%/10ml Nhỏ mũi Thuốc nhỏ mũi Tube/ chai/ lọ/ ống

272 889 Oxytocin G1N1 5IU Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

273 889 Oxytocin G1N4 5IU Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

274 900 Diazepam G1N4 10mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

275 900 Diazepam G1N1 5mg Uống Viên Viên

276 900 Diazepam G1N4 5mg Uống Viên Viên

277 906 Zopiclon G1N4 7,5mg Uống Viên Viên

278 920 Olanzapin G1N3 10mg Uống Viên Viên

279 920 Olanzapin G1N2 5mg Uống Viên Viên

280 922 Risperidon G1N2 2mg Uống Viên Viên

281 923 Sulpirid G1N4 50mg Uống Viên Viên

282 928 Amitriptylin hydroclorid G1N2 25mg Uống Viên Viên

283 939 Acetyl leucin G1N4 500mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

284 939 Acetyl leucin G1N4 500mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

285 939 Acetyl leucin G1N1 500mg Uống Viên Viên

286 946 Ginkgo biloba G1N2 40mg Uống Viên nang Viên

287 949 Piracetam G1N1 400mg Uống Viên Viên

288 949 Piracetam G1N4 800mg Uống Viên Viên

289 949 Piracetam G1N4 800mg Uống Viên nang Viên

290 952 Bambuterol G1N4 10mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

291 953 Budesonid G1N4 64mcg/liều xịt x 120 liều Xịt mũi Thuốc xịt mũi Bình/ chai/ lọ/ ống/ nang

292 962 Salbutamol sulfat G1N4 2mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

293 968 Ambroxol G1N4 30mg/5ml x 60ml Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

294 969 Bromhexin hydroclorid G1N5 8mg Uống Viên Viên

295 969 Bromhexin hydroclorid G1N4 16mg Uống Viên nang Viên

296 970 Carbocistein G1N4 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

297 970 Carbocistein G1N4 500mg Uống Viên Viên
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298 973 Codein + terpin hydrat G1N4 10mg + 100mg Uống Viên nang Viên

299 977 N-acetylcystein G1N1 200mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

300 983 Kali clorid G1N4 500mg Uống Viên Viên

301 983 Kali clorid G1N1 600mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

302 985 Natri clorid + kali clorid + 

natri citrat + glucose khan

G1N4 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

303 985 Natri clorid + kali clorid + 

natri citrat + glucose khan

G1N4 520mg + 300mg + 509mg + 2700mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

304 987 Acid amin* G1N1 5%/250ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

305 987 Acid amin* G1N1 5%/500ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

306 992 Glucose G1N4 30%/5ml Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

307 992 Glucose G1N4 30%/250ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

308 992 Glucose G1N4 5%/250ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

309 997 Natri clorid G1N4 0,9%/500ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

310 1001 Ringer lactat G1N4 500ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

311 1002 Natri clorid + natri lactat + 

kali clorid + calcium clorid + 

glucose (Ringer lactat + 

glucose)

G1N4 500ml Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm truyền Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

312 1003 Nước cất pha tiêm G1N4 10ml Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

313 1003 Nước cất pha tiêm G1N4 5ml Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

314 1006 Calci carbonat + calci 

gluconolactat

G1N4 380mg Canxi + 120mg Canxi Uống Viên sủi Viên

315 1007 Calci carbonat + vitamin D3 G1N1 1250mg + 400IU Uống Viên Viên

316 1007 Calci carbonat + vitamin D3 G1N2 750mg + 0,1mg Uống Viên nang Viên
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317 1017 Vitamin A + Vitamin D3 + 

Vitamin B1 +  Vitamin B2+ 

Vitamin B6 + Vitamin B3 + 

Vitamin B12 + Lysin 

hydrochlorid + Calci (dưới 

dạng Calci glycerophosphat) + 

Sắt + Magnesi 

G1N4 1000 IU, 270 IU, 2mg, 2mg, 2mg , 

8mg, 3mcg, 30mg, 20mg, 1,5mg, 1mg

Uống Viên nang Viên

318 1018 Sắt gluconat + mangan 

gluconat + đồng gluconat

G1N1 50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống 

319 1018 Sắt gluconat + mangan 

gluconat + đồng gluconat

G1N5 50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

320 1021 Vitamin A G1N4 5000IU Uống Viên nang Viên

321 1022 Vitamin A + D2 (Vitamin A + 

D3)

G1N4 2000IU + 250IU Uống Viên nang Viên

322 1024 Vitamin B1 + B6 + B12 G1N1 100mg + 100mg + 1mg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

323 1024 Vitamin B1 + B6 + B12 G1N5 100mg + 50mg + 1000mcg Tiêm Thuốc tiêm Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

324 1024 Vitamin B1 + B6 + B12 G1N4 100mg + 100mg + 150mcg Uống Viên Viên

325 1024 Vitamin B1 + B6 + B12 G1N4 110mg;200mg;0.5mg Uống Viên nang Viên

326 1024 Vitamin B1 + B6 + B12 G1N4 250mg + 250mg + 1000mcg Uống Viên nang Viên

327 1025 Vitamin B2 G1N4 10mg Uống Viên Viên

328 1029 Vitamin B6 + magnesi lactat G1N4 5mg + 470mg Uống Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống

329 1029 Vitamin B6 + magnesi lactat G1N4 5mg + 470mg Uống Viên Viên

330 1029 Vitamin B6 + magnesi lactat G1N4 5mg + 470mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

331 1031 Vitamin C G1N4 500mg Uống Viên Viên

332 1031 Vitamin C G1N1 1g Uống Viên sủi Viên

333 1031 Vitamin C G1N2 1g Uống Viên sủi Viên

334 1031 Vitamin C G1N4 1g Uống Viên sủi Viên

335 1034 Vitamin E G1N4 400IU Uống Viên nang Viên

336 1034 Vitamin E G1N2 400mg Uống Viên nang Viên

337 1035 Vitamin H (B8) G1N4 5mg Uống Viên Viên

338 1035 Vitamin H (B8) G1N4 10mg Uống Viên nang Viên

339 1037 Vitamin PP G1N4 50mg Uống Viên Viên

340 626 Isotretinoin USP G1N2 10mg Uống Viên nang mềm Viên
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341 64 Mỗi Viên chứa: Paracetamol 

325mg; Tramadol HCl 37,5mg 

G1N2 325mg, 37,5mg Uống Viên nén bao phim Viên

342 155 Pregabalin G1N1 75mg Uống Viên nang cứng Viên

343 91 Risedronat natri G1N1 35mg Uống Viên nén bao phim Viên 

344 697 Simethicone + Alverine citrate G1N2 300mg,60mg Uống Viên nang mềm Viên

345 639 Tacrolimus G1N5 0,3mg/g Dùng 

ngoài da

Thuốc mỡ Tube

346 639 Tacrolimus G1N5 0,1% W/W Dùng 

ngoài da

Thuốc mỡ Tube

347 744 Ursodeoxycholic acid G1N2 250mg Uống Viên nang cứng Viên

348 643 Urea G1N5 4g/20g Thuốc 

dùng 

ngoài

Kem bôi da Tuýp

349 502 Amlodipin + losartan G1N5 5mg + 50mg Uống Viên Viên

350 522 Enalapril + hydrochlorothiazid G1N2 10mg + 12,5mg Uống Viên Viên

351 780 Glibenclamide + Metformin 

hydrochloride

G1N3 5mg + 1000mg Uống Viên nén bao phim Viên

352 795 Metformin hydroclorid G1N1 500mg Uống Viên phóng thích kéo 

dài

Viên

353 883 Xylometazolin hydroclorid G1N4 0,05%/8ml  Thuốc 

nhỏ mũi

 Dung dịch Bình/ chai/ lọ/ ống

354 189 Cefoxitin  (dưới dạng 

Cefoxitin natri)

G1N1 1g Tiêm/tiê

m truyền

Bột pha dung dịch 

tiêm

Túi/bình/chai/lọ/ống

355 Ngoài Budesonid, Glycopyrronium, 

Formoterol fumarat dihydrat

G1N1 Mỗi liều phóng thích chứa: 

Budesonid 160mcg, Glycopyrronium 

7,2mcg, Formoterol fumarat dihydrat 

5mcg

Hít  (Thuốc hít định 

liều/phun mù định 

liều)

Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống
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356 Ngoài L-ornithin L-Aspartat; Vitamin 

B1; Vitamin B6; Vitamin C; 

Vitamin E

G1N4 80mg + 10mg + 1mg +75mg + 50mg Uống Viên nang Viên

357 Ngoài Chlorhexidin digluconat G1N4 0,5g/ 250ml Súc 

miệng

Thuốc tác dụng tại 

niêm mạc miệng

 Chai 

358 Ngoài Azelastin hydroclorid

Fluticasone propionat

G1N4 0,137mg 0,05mg Xịt mũi Thuốc xịt mũi  Chai 

359 Ngoài Sodium alginate; Calcium 

carbonate; Sodium bicarbonate

G1N4 500mg; 160mg; 267mg Uống Dung dịch/Hỗn 

dịch/Nhũ dịch uống

 Gói 

360 Ngoài Polysaccharid iron complex 

(tương đương 150mg sắt 

nguyên tố)

G1N4 340,91mg Uống Viên nang  Viên 

361 Ngoài Acid acetic G1N4 0.02 Nhỏ tai Thuốc nhỏ tai Tube/ chai/ lọ/ ống

362 Ngoài Bacillus subtilis;   

Lactobacillus acidophilus

G1N4 200 triệu (CFU); 1 tỷ (CFU) Uống Bột Túi/ bình/ chai/ lọ/ ống/ gói

363 Ngoài Betamethasone dipropionate;  

Clotrimazole; Gentamicin 

(dưới dạng Gentamycin 

sulphate)

G1N4 (3,2mg/5g; 50mg/5g; 5mg/5g); Tuýp 

10g

Bôi 

ngoài da

Thuốc dùng ngoài  Tube 

364 Ngoài Acetylleucine G1N1 500mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm ống

365 Ngoài Metronidazol; Miconazol nitrat G1N5 500mg + 100mg Đặt âm 

đạo

Viên đặt âm đạo Viên

366 Ngoài Phospholipid đậu nành 300mg G1N2 300mg Uống Viên nang mềm Viên
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367 Ngoài Hỗn hợp Phospholipid và các 

vitamin

G1N2 Phospholipid thiết yếu 

(Polyunsaturated 

Phosphatidylcholine) 300mg

Vitamin B1 (Thiamine 

Mononitrate) 10mg

Vitamin B2 (Riboflavin) 6mg

Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) 

10mg

 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

10mcg

Nicotinamide 30mg

Vitamin E Acetate (Alpha - 

Tocopheryl Acetate) 10mg

Uống Viên nang mềm Viên

368 Ngoài Vitamin A (Retinol acetat); 

Vitamin 

B1 (Thiamin hydroclorid); 

Vitamin B2 (Riboflavin); 

Vitamin B6 

(Pyridoxin HCl); Vitamin B5 

(Calci pantothenat); Vitamin 

PP 

(Nicotiamid); Vitamin E 

(Alpha tocopherol acetat)

G1N4 1.500IU +2,5mg +2,5mg 

+0,75mg+2,5mg+12,5mg+5,0mg

Uống Viên nén bao đường Viên

369 Ngoài Calci glucoheptonat;

 Acid Ascorbic (Vitamin C); 

Nicotinamid (Viatmin PP)

G1N4 (1100mg+ 100mg+ 50mg)/ 10ml Uống Dung dịch uống Ống

370 Ngoài Calci glucoheptonat;

 Acid Ascorbic (Vitamin C); 

Nicotinamid (Viatmin PP)

G1N4 550 mg

50 mg

25 mg

Uống Dung dịch uống Ống

371 Ngoài Sắt fumarat; Acid folic; 

Cyanocobalamin; Lysin 

hydrochlorid

G1N4 30,5mg ; 0,2mg ; 0,1% 1mg ; 200mg Uống Viên nang mềm Viên

372 Ngoài L-Arginin L-glutamat G1N4 3g/10ml Uống Dung dịch uống Ống
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373 Ngoài Cao Carduus marianus

Thiamin nitrat 

Pyridoxin HCL 

Riboflavin 

Nicotinamid 

Calci pantothenat 16mg

G1N4   200mg 8mg

8mg

8mg

24mg

Uống Viên nang mềm Viên

374 Ngoài Clotrimazol; Metronidazol; Tá 

dược

G1N4 100mg; 500mg Đặt Viên đặt âm đạo Viên

375 Ngoài Calcium lactat pentahydrat G1N5 500 mg Uống Dung dịch Ống

376 Ngoài L-Ornithine-L-Aspartate; 

tocopherol acetat; dịch chiết tỏi

G1N4  80mg; 50mg Uống Viên nang mềm Viên

377 Ngoài Ubidecarenon G1N4 30mg Uống Viên nang mềm Viên

378 Ngoài Pitavastatin calcium G1N4 4mg Uống Viên nén bao phim Viên
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STT
Mã 

thuốc
Tên hoạt chất

Tên thuốc hoặc tương 

đương điều trị
Nồng độ hoặc hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế

Đơn vị 

tính

1 30 Rocuronium bromid Esmeron (Đóng gói & 

xuất xưởng: N.V. 

Organon, đ/c: 

Kloosterstraat 6, 5349 

AB Oss, Hà Lan)

50mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ

2 37 Diclofenac Voltaren 75mg/3ml 75mg Tiêm Thuốc tiêm Ống

3 37 Diclofenac Voltaren 50 50mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

4 954 Budesonid, Formoterol fumarate 

dihydrate

Symbicort Turbuhaler Mỗi liều phóng thích chứa: 

Budesonid 160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 4,5mcg (60 

liều)

Hít Thuốc bột để hít Ống

5 156 Topiramat Topamax 50mg Uống Viên Viên

6 175 Cefaclor Ceclor 125mg/5ml x 60ml Uống Cốm pha hỗn dịch uống Chai/Lọ

7 218 Tobramycin Tobrex 0,3%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ

8 219 Tobramycin + dexamethason Tobradex (0,3% + 0,1%)/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ

9 227 Clarithromycin Klacid MR 500mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

10 234 Levofloxacin Cravit 0,5%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ

11 239 Ofloxacin Oflovid 0,3%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ

12 492 Trimetazidine dihydrochloride Vastarel MR 35mg Uống viên nén bao phim giải 

phóng có kiểm soát

viên

13 492 Trimetazidin Vastarel OD 80mg 80mg Uống Viên nang cứng giải 

phóng kéo dài

Viên

14 578 Fenofibrat Lipanthyl 200M 200mg Uống Viên nang Viên

15 623 Fusidic acid Fucidin 2%/15g Dùng ngoài Kem Tuýp

16 671 Aluminum phosphat Phosphalugel 12,38g gel (Aluminium phosphat 

20%)

Uống Hỗn dịch uống Ống

17 699 Drotaverin clohydrat No-Spa 40mg/2ml 40mg Tiêm Thuốc tiêm Ống

PHỤ LỤC II

DANH MỤC GÓI 2: GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC

( Đính kèm Thư mời chào giá số:       /TM -TTYT ngày      tháng      năm 2024 tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn)
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18 700 Hyoscin butylbromid Buscopan 20mg Tiêm Thuốc tiêm Ống

19 701 Mebeverin hydroclorid Duspatalin retard 200mg Uống Viên giải phóng có 

kiểm soát

Viên

20 728 Racecadotril Hidrasec 30mg Children 30mg Uống Thuốc bột uống Gói

21 732 Diosmin + hesperidin Daflon 500mg 450mg; 50mg Uống Viên nén bao phim Viên

22 735 Itoprid Elthon 50mg 50mg Uống Viên Viên

23 763 Dydrogesteron Duphaston 10mg Uống Viên Viên

24 962 Salbutamol sulfat Ventolin Inhaler 100mcg/liều x 200 liều Xịt theo 

đường miệng

Hỗn dịch xịt Bình
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STT
Mã 

thuốc
Tên thuốc Nhóm TCKT

Nồng độ hoặc 

hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

1 8 G3N1
Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), 

(Nghệ).
Uống Viên nang Viên

2 22 G3N3 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử. Uống Viên Viên

3 9 G3N3
Cao mật lợn khô 50mg; Tỏi khô 50mg; Cao đặc Actisô (tương đương 

1000mg Actisô) 125mg; Than hoạt tính 25mg
Uống

Viên nang 

cứng
Viên

4 36 G3N3
Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng.
Uống Viên Viên

5 37 G3N2 Kim tiền thảo, Râu mèo/ Râu ngô. Uống Viên nang Viên

6 54 G3N3
Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, 

Can khương, Thục địa.
Uống

Viên hoàn 

cứng

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống/ gói

7 58 G3N3

Mỗi 1g Viên hoàn chứa: Độc hoạt; Quế nhục; Đương quy; Tế tân; Xuyên 

khung; Tần giao; Bạch thược; Tang ký sinh; Sinh địa; Đảng sâm; Bạch 

linh; Cao đặc dược liệu (tương đương: Phòng phong; Đỗ trọng; Ngưu tất; 

Cam thảo).

Uống Hoàn mềm Viên

8 76 G3N3

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Tục đoạn; Phòng phong; Hy 

thiêm; Độc hoạt; Tần giao; Đương quy; Ngưu tất; Thiên niên kiện; Hoàng 

kỳ; Đỗ trọng; Bạch thược; Xuyên khung); Bột Mã tiền chế.

Uống Viên nang Viên

9 60 G3N3

Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, Liên nhục, Tục đoạn, Thiên ma, 

Cốt toái bổ, Độc hoạt, Sinh địa, Uy linh tiên, Thông thảo, Khương hoạt, Hà 

thủ ô đỏ.

Uống Viên Viên

10 73 G3N3

Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc hoạt, Phòng phong, Phục linh, Xuyên 

khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, Bạch thược, Cam thảo, Đương quy, Thiên 

niên kiện.

Uống
Viên hoàn 

cứng

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống/ gói

11 79 G3N3
Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát cánh, Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, 

Trần bì, Mạch nha, Long nhãn, Sử quân tử, Bán hạ.
Uống

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống/ gói

PHỤ LỤC III

DANH MỤC GÓI 3: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CÓ KẾT HỢP DƯỢC CHẤT VỚI CÁC DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ TRUYỀN

( Đính kèm Thư mời chào giá số:       /TM -TTYT ngày      tháng      năm 2024 tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn)
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12 80 G3N3
Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài sơn/Sơn Dược, Trần bì, Hoàng 

liên, Bạch linh, Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm.
Uống

Viên hoàn 

cứng

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống/ gói

13 82 G3N3

Bạch truật, Phục thần/Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân 

sâm/Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long nhãn), 

(Đại táo).

Uống
Viên hoàn 

cứng
Viên

14 87 G3N1 Chè dây Uống Viên nang Viên

15 156 G3N3
Sinh địa; Mạch môn; huyền sâm; bối mẫu; bạch thược; mẫu đơn bì; cam 

thảo
Uống Cao lỏng  ống 

16 173 G3N3 Bột chiết bèo hoa dâu Uống
Viên nang 

cứng
Viên

17 173 G3N3 Bột chiết bèo hoa dâu Uống Siro  Chai 

18 127 G3N2 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương). Uống
Viên nang 

mềm
Viên

19 131 G3N3
Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo 

nhân, Long nhãn.
Uống Viên Viên

20 127 G3N2 Cao đặc rễ đinh lăng; Cao khô lá bạch quả Uống
Viên nén bao 

phim
Viên

21 163 G3N3  Linh chi, Đương quy Uống Viên nang Viên

22 181 G3N3
Hà thủ ô đỏ/Ngưu tất, (Bạch thược/Xích thược), Đương quy, Xuyên khung, 

Ích mẫu, Thục địa/Sinh địa, (Hồng hoa), (Đan sâm).
Uống Viên Viên

23 184 G3N3 Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử. Uống Viên Viên

24 193 G3N2
Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Đan bì/Mẫu đơn bì, Bạch linh/Phục linh, 

Trạch tả.
Uống

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống/ gói

25 212 G3N3
Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà 

thủ ô đỏ, Đương quy.
Uống Viên nang Viên

26 95 G3N3 Lá khôi, Dạ cẩm, Cỏ hàn the, Khổ sâm, Ô tặc cốt. Uống Viên nang Viên

27 191 G3N3 Tam thất Uống Viên nang Viên

28 224 G3N3
Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã tiền, 

Huyết giác, Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế tân

Dùng 

ngoài
Cồn xoa bóp Chai
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PHỤC LỤC 4 

Tên cơ sở:  

Địa chỉ: Mail:  

Người liên hệ:  

Số điện thoại: 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

Trên cơ sở Thông báo số        /TB-TTYT ngày     tháng    năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, chúng tôi báo giá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan: 
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định 

(Tham 

khảo) 

Ngày  

tháng QĐ  

(Tham  

khảo) 
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chú 

1                     

2                     

3                     

…                     

                     

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng :............ ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày kết thúc nhận báo giá ngày 

tháng năm 2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

..............., ngày.......tháng........năm 2024  

              Đại diện hợp pháp của cơ sở 
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